	CÔNG AN HUYỆN EA H’LEO

CÔNG AN XÃ EA NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	                       Ea Nam, Ngày …… tháng …… năm 2023


DANH SÁCH

CÔNG DÂN DỰ KIẾN TUYỂN NGHĨA VỤ THAM GIA CAND NĂM 2024
	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Tháng sinh
	Năm sinh
	Dân tộc
	Quê quán
	HKTT
	CCCD
	Trình độ
	Đảng/Đoàn
	Nghề nghiệp
	Đối tượng, hoàn cảnh gia đình
	Họ và tên, năm sinh, nghề nghiệp của bố, mẹ
	Ghi chú

	1. 
	Nguyễn Duy Quang Huy
	01
	02
	2004
	Kinh
	Thiệu Vận, Thiệu Hóa, Thanh Hóa
	Thôn 1
	066204015427
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Nguyễn Duy Hoàn,

SN 1970, Nông

Mẹ: Nguyễn Thị Luyện,

SN 1971, Nông
	

	2. 
	Lê Văn Minh
	06
	10
	2000
	Kinh
	Duy Thu, Duy Xuyên, Quảng Nam
	Thôn 1
	049200009737
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Lê Đông, Nông

Mẹ: Nguyễn Thị Mười,

SN 1972, Nông
	

	3. 
	Phạm Đình Lượng
	17
	05
	2003
	Kinh
	Cát Tài, Phù Cát, Bình Định
	Thôn 1
	066203003891
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Phạm Đình Năng,

SN 1973., Nông

Mẹ: Phạm Thị Yến,

SN 1978, Nông
	

	4. 
	Lê Ngọc Hoàng
	05
	06
	2001
	Kinh
	Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tỉnh
	Thôn 1
	066201000672
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Lê Ngọc Dương,

SN: 1969, Nông

Mẹ: Mai Thị Phượng,

SN 1969, Nông
	

	5. 
	Nguyễn Hùng Cường
	02
	08
	2001
	Kinh
	Dương Quang, Mỹ Hào, Hưng Yên
	Thôn 2
	066201015100
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Nguyễn Xuân Hùng,

SN 1974, Nông

Mẹ: Cao Chí Dần,

SN 1974, Nông
	Cao Đẳng

	6. 
	Trương Thanh Vinh
	09
	04
	2001
	Kinh
	Tịnh Sơn, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
	Thôn 2
	0662201006843
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Trương Thanh Quang,

SN 1960, Nông

Mẹ: Trần Thị Son,

SN 1962, Nông
	Đại Học

	7. 
	Lê Thanh Trung
	10
	02
	2001
	Kinh
	TT Nam Đàn, Nam Đàn, Nghệ An
	Thôn 2A
	0662201011314
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Lê Thanh Sỹ,

SN 1975, Nông

Mẹ: Phạm Thị Vân,

SN 1973, Nông
	

	8. 
	Bùi Trần Anh Minh
	17
	04
	2005
	Kinh
	Mỹ Đức, Phú Mỹ, Bình Định
	Thôn 2A
	052205007429
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Bùi Văn Nam,

SN 1977, Nông

Mẹ: Trần Thị Nụ,

SN 1978, Nông
	

	9. 
	Nguyễn Xuân An
	02
	01
	2005
	Kinh
	P Nguyên Bình, TX Nghi Sơn, Thah Hóa
	Thôn 2A
	066205001073
	
	
	Nông
	Không
	Bố: Nguyễn Xuân Tuyển,

SN 1968, Nông

Mẹ: Phạm Thị Thuận,

SN 1973, Nông
	

	10. 
	Nguyễn Đoàn Nguyên Chương
	24
	10
	2001
	Kinh
	Tịnh Bình, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
	Thôn 2A
	066201002150
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Nguyễn Văn Hạnh,

SN 1970, Nông

Mẹ: Đoàn Thị Loan,

SN 1978, Nông
	

	11. 
	Nguyễn Duy Hữu
	29
	11
	1998
	Kinh
	Cộng Hòa, Hưng Hà, Thái Bình
	Thôn 3
	034098016182
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Nguyễn Duy Lợi,

SN 1971, Nông

Mẹ: Tạ Thị Mượt,

SN 1978, Nông
	

	12. 
	Nguyễn Văn Tuấn
	09
	07
	1999
	Kinh
	Thiệu Nguyên, Thiệu Hóa, Thanh hóa
	Thôn 3
	066099012366
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Nguyên Văn Cưu,

SN 1973, Nông

Mẹ: Nguyễn Thị Phan,

SN 1974, Nông
	

	13. 
	Nguyễn Duy Khánh
	19
	04
	2005
	Kinh
	Cát Nhơn, Phù Cát, Bình Định
	Thôn 3
	066205014113
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Nguyễn Văn Sửu,

SN 1973, Nông

Mẹ: Nguyễn Thị Đượm,

SN 1977, Nông
	

	14. 
	Phạm Minh Quang
	24
	04
	2001
	Kinh
	Cộng Hòa, Hưng Hà, Thái Bình
	Thôn 3
	034201014636
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Phạm Văn Tuyên,

SN 1972, Nông

Mẹ: Đỗ Thị Ngoan,

SN 1982, Nông
	

	15. 
	Trần Huy Quân
	26
	06
	1999
	Kinh
	Bình Châu, Bình Sơn, Quãng Ngãi
	Thôn 3
	051099012499
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Trần Thích,

SN 1973, Nông

Mẹ: Lê Ánh Hằng,

SN 1976, Nông
	

	16. 
	Đào Đình Nguyên
	17
	01
	2003
	Kinh
	Xương Thịnh, Cẩm Khê, Phú Thọ
	Thôn 4
	025203007877
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Đào Quang Toàn,

SN 1975, Nông

Mẹ: Đinh Thị Hảo,

SN 1980, Nông
	

	17. 
	Hồ Hữu Hùng
	02
	12
	2004
	Kinh
	Hoằng hải, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
	Thôn 5
	066204014942
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Hồ Hữu Thuận,

SN 1963, Nông

Mẹ: Bùi Thị Liệu,

SN 1966, Nông
	

	18. 
	Phan Đức Đạt
	06
	12
	2005
	Kinh
	Phùng Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ
	Thôn 5
	066205004209
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Phan Đức Đinh,

SN 1966, Nông

Mẹ: Đinh Thị Hồng Nương,

SN 1973, Nông
	

	19. 
	Vũ Đình Mạnh
	02
	08
	2005
	Kinh
	Vĩnh Long, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
	Thôn 5
	066205000262
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Vũ Đình Oai,

SN 1978, Nông

Mẹ: Hoàng Thị Thơm,

SN 1975, Nông
	

	20. 
	Phan Văn Tuấn Anh
	20
	08
	2001
	Kinh
	Can Lộc, Hà Tĩnh
	Thôn 5
	066201017288
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Phan Quang,

SN 1971, Nông

Mẹ:Nguyễn Thị Liên,

SN 1973, Nông
	

	21. 
	Nguyễn Thành Danh
	19
	08
	2000
	Kinh
	TT Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định
	Thôn 7
	052200004673
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Nguyễn Văn Trung,

SN 1971, Nông

Mẹ: Đỗ Thị Tuyết Nga,

SN 1976, Nông
	

	22. 
	Vũ Văn Công
	06
	04
	1999
	Kinh
	Yên Lư, Yên Dũng, Bắc Giang
	Thôn 7
	024099005384
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Vũ Văn Cảnh,

SN , Nông

Mẹ: Lê Thị Xinh,

SN , Nông
	

	23. 
	Tô Hoàng Phương
	18
	10
	2005
	Kinh
	Phước thành, Tuy Phước, Bình Định
	Thôn 7
	066205010965
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Tô Văn Hà,

SN 1977, Nông

Mẹ: hà Thj Lý,

SN 1978, Nông
	

	24. 
	Nông Chung Chánh
	02
	07
	2004
	Tày
	TT. Thanh Nhật, Hạ Lang, Cao Bằng
	Thôn 8
	054204004748
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Nông Quốc Trà,

SN 1975, Nông

Mẹ: Triệu Thị Nguyệt,

SN 1984, Nông
	

	25. 
	Nguyễn Thế Thiệu
	25
	01
	2005
	Kinh
	Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình
	Thôn 8
	066205009366
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Nguyễn Thế Thể,

SN 1971, Nông

Mẹ: Ngô Thị Liễu,

SN 1984, Nông
	

	26. 
	Bùi Quách Quốc Anh
	24
	04
	2004
	Mường
	Nhân Nghĩa, Lạc Sơn, Hòa Bình
	Thôn 8
	066204014013
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Bùi Văn Hưng,

SN 1977, Nông

Mẹ: Quách Thị Mộng Cầm,

SN 1978, Nông
	

	27. 
	Nguyễn Thế Quân
	06
	09
	2004
	Kinh
	Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
	Thôn 8
	042204012682
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Nguyễn Thế Tình,

SN , Nông

Mẹ: Trần Thị Hiệp,

SN 1978, Nông
	

	28. 
	Bùi Hoài Nam
	06
	05
	2005
	Mường
	Thạch Bình, Thạch Thành, Thanh Hóa
	Thôn 8
	066205005319
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Bùi Sỹ Hợp,

SN 1975, Nông

Mẹ: Bùi Thị Chiên,

SN 1985, Nông
	

	29. 
	Tống Xuân Trường
	06
	01
	2004
	Kinh
	Nga Phú, Nga Sơn, Thanh Hóa
	Thôn Ea Đen
	066204010835
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Tống Xuân Hiển,

SN 1974, Nông

Mẹ: Nguyễn Thị Tuyết,

SN 1977, Nông
	

	30. 
	Lê Văn Mạnh
	12
	07
	2004
	Kinh
	Hải Hòa, Nghi Sơn, Thanh Hóa
	Thôn Ea Đen
	066204014333
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Lê Văn Hải,

SN 1975, Nông

Mẹ: Lê Thị Hà,

SN 1975, Nông
	

	31. 
	Phan Thanh Trường
	26
	06
	2002
	Kinh
	Nhơn Hạnh, TX An Nhơn, Bình Định
	Thôn Ea Đen
	052202007691
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Phan Thanh Hải,

SN 1980, Nông

Mẹ: Nguyễn Thị Mộng Xuyên,

SN 1984, Nông
	

	32. 
	Nguyễn Thanh Phùng
	18
	08
	2000
	Kinh
	Nhơn Thành, TX An Nhơn, Bình Định
	Thôn Ea Đen
	052200010352
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Nguyễn Hữu Xuân,

SN 1978, Nông

Mẹ: Đinh Thị Phượng,

SN 1981, Nông
	

	33. 
	Trần Thanh Tuấn
	12
	01
	2004
	Kinh
	Hải Quế, Hải Lăng, Quảng Trị
	Thôn Ea Sia A
	066204010995
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Trần Thanh Dững,

SN 1973, Nông

Mẹ: Hồ Thị Hằng Nga,

SN 1979, Nông
	

	34. 
	Hồ Nguyên Phúc
	24
	09
	2003
	Kinh
	Hải Quế, Hải Lăng, Quảng Trị
	Thôn Ea Sia A
	066203015391
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Hồ Văn Quang,

SN 1974, Nông

Mẹ: Hồ Thị Thúy Linh,

SN 1978, Nông
	

	35. 
	Phan Anh Vỹ
	20
	11
	2003
	Kinh
	P. Thủy Châu, TX Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
	Thôn Ea Sia A
	066203008018
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Phan Quốc Bảo,

SN 1976, Nông

Mẹ: Lê Điệp Tường Vy,

SN 1981, Nông
	

	36. 
	Nguyễn Trung Thành
	19
	07
	2002
	Kinh
	Hải Quế, Hải Lăng, Quảng Trị
	Thôn Ea Sia A
	066202017459
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Nguyễn Văn Hiển,

SN 1968, Nông

Mẹ: Nguyễn Thị Be,

SN 1970, Nông
	

	37. 
	Nguyễn Xuân Luật
	02
	01
	2001
	Kinh
	Hải Quế, Hải Lăng, Quảng Trị
	Thôn Ea Sia B
	066201012743
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Nguyễn Xuân Lư,

SN 1959, Nông

Mẹ: Nguyễn Thị Lái,

SN 1966, Nông
	

	38. 
	Hồ Như Hoàng
	19
	11
	2003
	Kinh
	Hải Quế, Hải Lăng, Quảng Trị
	Thôn Ea Sia B
	066203005688
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Hồ Như Hân,

SN 1968, Nông

Mẹ: Nguyễn Thị Nguyệt,

SN 1976, Nông
	

	39. 
	Nguyễn Ngọc Hải
	05
	05
	2003
	Kinh
	Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị
	Thôn Ea Sia B
	045203003533
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Nguyễn Hòa,

SN 1973, Nông

Mẹ: Hồ Thị Diệu,

SN 1975, Nông
	

	40. 
	Lê Thanh Nhạc
	31
	03
	2003
	Kinh
	Hải Quế, Hải Lăng, Quảng Trị
	Thôn Ea Sia B
	066203005070
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Lê Thanh Lộc,

SN 1975, Nông

Mẹ: Đặng Thị Thu,

SN 1973, Nông
	

	41. 
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	18
	08
	1998
	Kinh
	TT Nam Đàn, Nam Đàn, Nghệ An
	Thôn Ea Ksô
	066098005699
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Nguyễn Văn Đông,

SN 1972, Nông

Mẹ: Nguyễn Thị Hiền,

SN 1973, Nông
	

	42. 
	Đào Quang Khải
	31
	10
	2005
	Kinh
	Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
	Thôn Ea Ksô
	066205005039
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Đào Thiền,

SN 1954, Nông

Mẹ: Trần Thị Ảnh,

SN 1969, Nông
	

	43. 
	Đào Quốc Mạnh
	27
	07
	2005
	Kinh
	Tùng Châu, Đức Thọ, Hà Tĩnh
	Thôn Ea Ksô
	042205008480
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Đào Văn Nga,

SN 1972, Nông

Mẹ: Lê Thị Luận,

SN 1979, Nông
	

	44. 
	Nguyễn Hải Hậu
	26
	03
	2005
	Kinh
	Quang Thọ, Vũ Quang, Hà Tĩnh
	Thôn Ea Ksô 
	042205012013
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Nguyễn Thanh Hoài,

SN 1979, Nông

Mẹ: Đào Thị Hảo,

SN 1985, Nông
	

	45. 
	Y Phai Niê
	14
	11
	2005
	Ê đê
	Ea Nam, Ea H’Leo, Đắk Lắk
	Buôn Briêng B
	066205016743
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Y Thăn Adrơng ,

SN 1973 , Nông

Mẹ: H Bluih Niê ,

SN 1983 , Nông
	

	46. 
	Y Chứ Kpă
	18
	12
	2004
	Ê đê
	Ea Nam, Ea H’Leo, Đắk Lắk
	Buôn Briêng B
	066204019907
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Y Đuắt Niê,

SN 1984, Nông

Mẹ: H’ Bĕp Niê,

SN 1985, Nông
	

	47. 
	Y Zon Adrơng
	22
	04
	2004
	Ê đê
	Ea Nam, Ea H’Leo, Đắk Lắk
	Buôn Briêng A
	066204001675
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Y Minh Niê,

SN 1980, Nông

Mẹ: H’ Miêng Adrơng,

SN 1984, Nông
	

	48. 
	Y Thạch Niê
	16
	01
	2005
	Ê đê
	Ea Nam, Ea H’Leo, Đắk Lắk
	Buôn Kdruh
	066205000260
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Y Yên Mlô,

SN 1974, Nông

Mẹ: H’ Bŭn Niê,

SN 1974, Nông
	

	49. 
	Y Lượng Kpă
	01
	03
	2005
	Ê đê
	Ea Nam, Ea H’Leo, Đắk Lắk
	Buôn Kdruh
	066205008845
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Siu San,

SN 1974, Nông

Mẹ: H’ Plý Kpă,

SN 1976, Nông
	

	50. 
	Y Đavid Niê
	20
	12
	2005
	Ê đê
	Ea Nam, Ea H’Leo, Đắk Lắk
	Buôn Kdruh
	066205008048
	
	Đoàn
	Nông
	Không
	Bố: Y Lê Kpă,

SN 1985, Nông

Mẹ: H’ Mớt Niê,

SN 1985, Nông
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Thiếu tá Nguyễn Cao Cường


